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CÔNG BÓ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 
PERSONAL ỈN ĨO R M A  TION DISCLOSURE

Kính gửi:
- Sỏ Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sỏ Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:
-  Vietnant Exchange;
- H o ch im in h  Stock Exchange.

1. Tên tô chức/Name o f  organiiation: Công ty c ổ  phần Thủy diện -  Điện lực 3/ 
Hydro Power Joint Stock Company - Power No. 3

- Mã chứng khoán / Stock coc/e: DRL
- Địa chi/Address: Thôn Nhà Đèn, xã Đắk Wil. tinh Lâm Đong / Nha Den Village, 

Dak Wil Commnne, Lam Dong Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02613 684 888: Fax: 02613 684 666
- E-mail: thuydiendl3@amail.com
2. Nội duna thônạ tin côna bo/Contents o f  disclosure:
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 (Bản Tiếng Viêt 

và bản Tiếng Anh).;
- Report on corporate governance in the fìrst 6 months of2025 (Vietnamese and 

English version);
3. Thông tin này đã được côna bố trên trana thông tin điện tử cùa côna ty vào ngày 

25/07/2025 tại đườna dẫn http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dona iThis information was 
published on the company ’s website on 25/07/2025, as in the link: 
http://pc3hp. com. vn/qnan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thôna tin công bố trên đây là đúna sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội duna các thông tin đã côna bo/We hereby certựỳ 
that the information provided is true and correct and we bear the fu ll responsibility to 
the law.

Tài liệu đinh kèm/Attaclied 
documents:
- Báo cáo quàn trị đinh kèm;
- Management report attachecl

Đại diện tổ chức 
Organ iiatỉon represen tative

Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT 
Legal representative/ Person aulhorừed to disclose inf<ịỊ-ìyfation 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
' name, position, and seal)

Lê Văn Ánh
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 53 - BC/PC3HP.C0-HĐQT Lâm Đồng, ngày 24 tháng  7 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty c ổ  phần Thuỷ điện - Điện lực 3

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666; Email: thuydiendl3@gmail.com

- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chỉn mươi lăm tỷ đòng)

- Mã chứng khoán: DRL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiêm soát và 
Giám đốc.
- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực thiện đúng các quy định hiện hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 22 - NQ/PC3HP.CO-ĐHCĐ 03/04/2025
Các quvết định của Đại hội dồng cổ 
đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025): 

1 - Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/ 

không còn là TV HĐQT
Ngày bỗ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông: Lưu Văn Thuấn Chủ tịch HĐQT chuyên trách 26/04/2023

2 Ông: Lê Văn Ánh Thành viên HĐQT/Giám đốc 03/04/2025

3 Ông: Phan Thanh Sơn Thành viên HĐQT/Giám đốc 26/04/2023 03/04/2025

4 Ông: Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT không điều 
hành 26/04/2023

5 Ông: Nguyễn Xuân Dũng Thành viên HĐQT không điều 
hành 26/04/2023

6 Ồng: Nguyễn Thành Thành viên HĐQT độc lập 26/04/2023
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2 - Các cuộc họp HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự

1 Ông: Lưu Văn Thuấn 07/07 100,00%

2 Ông: Lê Văn Ánh 03/07 42,86% BỔ nhiệm từ ngày 
03/04/2025

3 Ông: Phan Thanh Sơn 04/07 51,14% Miễn nhiệm từ ngày 
03/04/2025

4 Ông: Nguyễn Minh Tiến 07/07 100,00%

5 Ông: Nguyễn Xuân Dũng 05/07 71,43% Đi công tác nước 
ngoài

6 ôna: Nguyễn Thành 07/07 100,00%

3 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:
Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 

đã được các cố đông công ty thông qua.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc và toàn thể 

Người lao động trong công ty tập trung công tác sản xuất kinh doanh bám sát theo kế 
hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao, và đã thực hiện hoàn thành vượt các 
chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về lợi nhuận và cổ tức.

3.1- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đôc 
trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt được kết quả với tỷ lệ so với Nghị quyết ĐHCĐ 
thường niên năm 2025 như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm : 32,55 triệu kWh, đạt 43,23% so với Nghị quyết
+ Tổng doanh thu : 50,58 tỷ đồng, đạt 51,70% so với Nghị quyết

+ Tổng chi phí : 17,99 tỷ đồng, đạt 43,18% so với Nghị quyết

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 32,59 tỷ đồng, đạt 58,01% so với Nghị quyết

+ Thuế TNDN : 6,55 tỷ đồng, đạt 58,27% so với Nghị quyết
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 26,04 tỷ đồng, đạt 57,94% so với Nghị quyết
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 2.742 đồng/cp, đạt 57,94% so với Nghị quyết 

+ Cổ tức : 25,79%, đạt 58,62% so với Nghị quyết
3.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 
03/04/2025.
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- Thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 với tỷ lệ là 19,00% (tương 
đương 01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng) cho các cổ đông của công ty vào ngày 
15/05/2025.

- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

4 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
5 - Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

STT Số Nghị quyết/ 
Quvết định Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

1 02-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 20/01/2025 Một số nội dung Quyết nghị tại phiên 
họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2024 100%

2 05-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 22/01/2025
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và 
Tổ thẩm định LCNT 100%

3 07-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 03/03/2025 Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, 
tiền thưởng thực hiện năm 2024 100%

4 09-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 06/03/2025
Quyết định phê duyệt Phương án kỳ 
thuật - Dự toán Hạng mục công trình: 
SCL tổ máy H2 NMTĐ Đrây H'Linh 2

100%

5 10-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 06/03/2025

Quyết định phê duyệt Phương án kỹ 
thuật - Dự toán Hạng mục công trình: 
Bào dưỡng, sừa chữa tổ máy HI NMTĐ 
Đrây H'Linh 2 định kỳ năm 2025

100%

6 15-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 21/03/2025
Nghị quyết về việc bổ sung và điều chỉnh 
một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2025

100%

7 19-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 02/04/2025
Một số nội dung Quyết nghị tại phiên 
họp HĐQT định kỳ Quý I năm 2025 100%

8 23-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 03/04/2025
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bố 
nhiệm chức vụ Giám đốc CTCP Thủy 
điện - Điện lực 3

100%

9 24-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 03/04/2025
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám 
đốc công ty đối với ông Phan Thanh Sơn 100%

10 25-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 03/04/2025 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 
công ty đối với ông Lê Văn Ánh 100%

11 26-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 03/04/2025 Quyết định thay đổi Người đại diện theo 
pháp luật của công ty 100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

12 28-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 04/04/2025
Nghị quyết về việc chi trả phần cổ tức 
còn lại của năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 
19,00%

100%

13 30-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 04/04/2025
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế 
hoạch năm 2025 của công ty 100%

14 32-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 10/04/2025
Quyết định về việc nghỉ việc tại CTCP 
Thủy điện - Điện lực 3 của ông Phan 
Thanh Sơn

100%

15 34-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 23/04/2025
Nghị quyết về việc phê duyệt phê duyệt 
Dự toán-kế hoạch LCNT gói thầu XLSC 100%

16 35-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 23/04/2025
Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT 
các gói thầu thuộc công trình: SCBD 
NMTĐ Đrây H’Linh 2 năm 2025

100%

17 32-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 23/04/2025
Quyết định về phê duyệt dự toán và 
KHLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa 
phục vụ xử lý sự cố

100%

18 39-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 25/04/2025
Nghị quyết về việc chi trả hộ tiền trợ cấp 
thôi việc cho ông Phan Thanh Sơn 100%

19 41-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 02/06/2025

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và 
KHLCNT gói thầu cung cấp dịch vụ 
tham quan, nghi dưỡng phục hồi sức lao 
động cho NLĐ đợt 1 năm 2025

100%

20 42-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 03/06/2025
Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty 
kiểm toán BCTC năm 2025 100%

21 44-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 11/06/2025

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và 
KHLCNT gói thầu cung cấp dịch vụ 
tham quan, nghỉ dưỡng phục hồi sức lao 
động cho NLĐ đợt 2 năm 2025

100%

22 45-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 25/06/2025

Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật 
và dự toán hạng mục công trình: Sửa 
chữa, bảo dưỡng cửa sửa chữa và cải tạo 
kho van cừa sửa chữa.

100%

23 46-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 30/06/2025

Nghị quyết thông qua một số nội dung 
trình của Giám đốc công ty liên quan đến 
các hạng mục công trình phục vụ xử lý 
các tồn lại đối với công trình lập hồ sơ 
cấp Giấy phép môi trường cho NMTĐ 
Đrây H’Linh 2

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông 

qua

24 47-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 30/06/2025

Quyết định phê duyệt phương án và dự 
toán hạng mục công trình: Thi công lắp 
đặt trạm xử lý nước thải sản xuất 
20m3/ngày.đêm và trạm xử lý nước thải 
sinh hoạt 3m3/ngày.đêm

100%

* Các biên bản cuộc họp HĐQT.
- Biên bản phiên họp định kỳ Quý IV năm 2024, ngày 17/01/2025 với nội dung: 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD thời gian qua và triển khai công tác trong 
thời gian tới và một số nội dung liên quan khác.

- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 04/03/2025 về việc 
thống nhất phê duyệt Quỳ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền an toàn điện, Quỹ khen 
thưởng, Phúc lợi thực hiện năm 2024 của Người lao động, Người quản lý và KSV.

- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 20/03/2025 về việc 
thống nhất bổ sung và điều chỉnh một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Biên bản phiên họp định kỳ Quý I năm 2025, ngày 02/04/2025 với nội dung: Báo 
cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian vừa qua; Ke hoạch 
công tác quý 11/2025; Xem xét bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 
2025; Công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và 
một số nội dung liên quan khác.

- Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 03/04/2025 để thống nhất thực hiện việc 
miễn nhiên chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Phan Thanh Sơn và bổ nhiệm chức 
vụ Giám đốc công ty đối với ông Lê Văn Ánh - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 23/04/2025 về việc 
thống nhất các nội dung liên quan đến việc xử lý các sự cố tại trạm biến áp 35kV và 
relay bảo vệ đường dây tại NMTĐ Đrây H’Linh 2.

- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 23/04/2025 về việc 
thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

III. Ban Kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS Trình độ chuyên 

mônNgày bỗ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Bà: Vũ Thị Kiều Vân Trưởng ban 03/04/2025 Ke toán viên
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STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên BKS Trình độ chuyên 
mônNgày bổ 

nhiệm
Ngày miễn 

nhiệm

2 Bà: Hoàng Thị Thu Trang Trưởng ban 
chuyên trách 26/04/2023 03/04/2025 Kiểm toán viên

3 Ông: Nguyễn Viết Pa Sa Thành viên 03/04/2025 Ke toán viên

4 Ông: Phạm Viết Thiên Thành viên 03/04/2025 Kế toán viên

5 Ông: Lê Đức Ngọc Thành viên 26/04/2023 03/04/2025 Kỹ sư điện kỹ thuật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ
tham dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không 
tham dự họp

1 Bà: Vũ Thị Kiều Vân 2/2 100,00% 100%

2 Bà: Hoàng Thị Thu Trang 1/2 50,00% 100% M iễn nhiệm  từ 
ngày 03/04/2025

3 Ông: Nguyễn Viết Pa Sa 1/2 50,00% 100% Bồ nhiệm  từ  ngí\y 
03/04/2025

4 Ông: Phạm Viết Thiên 1/2 50,00% 100% B ẻ nhiệm  từ  ngày 
03/04/2025

5 Ông: Lê Đức Ngọc 1/2 50,00% 100% M iễn nhiệm  từ 
ngày 03/04/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS/ ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và cổ đông: BKS thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo đúng quy định tại 
Điều lệ công ty gồm:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài 
chính của công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt 
động của HĐQT và Ban Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám 
đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính phù họp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám 
đốc trong công tác quản lý công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; Báo cáo 
tài chính Quý, Bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi đệ trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra chuyên đề các nội dung về công tác quản lý tài chính của công ty trong 
thời gian qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của 
HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
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- Tăng cường sự phối họp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Giám 
đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp mở rộng của HĐQT.

- Toàn bộ các tài liệu, Biên bản họp HĐQT đều được gửi cho BKS nghiên cúu để 
đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS/ ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không 
IV. Ban điều hành:

ST
T Thành viên Ban điều hành Ngày tháng 

năm sinh Trình độ chuyên môn
Ngày bỗ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban điều 
hành

1
Ông: Lê Văn Ánh - 
Giám dốc

27/12/1973 Thạc sỹ kinh doanh 
và quản lý

BỔ nhiệm: 03/04/2025

2 Ông: Phan Thanh Sơn - 
Giám dốc

06/11/1966 Kỳ sư điện
Bổ nhiệm: 20/04/2021 

Miễn nhiệm: 03/04/2025

3 Ông: Võ Đình Thanh 
Tuấn - Phó Giám đốc

17/04/1978 Kỹ sư điện -  Điện tử Bổ nhiệm: 01/02/2020

V. Kế toán truửng:

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Bà: Nguyễn Thị Sen 01/04/1983 Cử nhân kế toán BỔ nhiệm: 01/01/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:
Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ 

quản lý khác, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia khoá đào tạo về 
quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng 
đầu năm 2025) và giao dịch của nguôi có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
Chỉ tiết theo Phụ lục 1 đỉnh kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: Không có
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4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 
bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT Ngưòi thực hiện giao 
dich

Quan hê vói 
người nội bộ

Số cổ phiếu sỏ' hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sỏ' 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán,chuyển 

đổi,
thưởng...)

Qt Ấ ẢSo cô 
phiếu Tỷ lệ

o Á ẢSô cô 
phiếu Tỷ lệ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025): Không có

Nơi nhận:
Như kính gửi;

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản (rị Công ty, số 53 - BC/PC3HP.C0-HĐQT, ngày 24/07/2025)

DANH SÁCH VẺ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

S T T T c n  tổ  c h ứ c / C á  n h â n

T à i k h o ản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  

(n cu  có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấ p , n ơ i c ấp  N SH

Đ ịa  c h ỉ t r ụ  sỏ' c h in h /  Đ ịa c h ì liên 
hệ

T h ò i d iễm  
b ắ t  d ầ u  là 
n g ư ờ i có 
licn  q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ờ i có 

liên qu an

L ý do
Mối quan hc 

licn quan 
vói cũng tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

1 T ống  C ông  ty  Đ iện lực 
m iền T rung

C ổ d ôn g  lớn/ 
C ổ đ ôn g  NN

Tô cỉúrc liên  
quan nắm  
g iữ  30.42%  
VDL

2 Lưu V ăn  T huấn C hủ tịch 
H Đ Q T 
chuyên trách

26/04/2023 T h co N Q  ĐH 
Đ CĐ  T N  2023

N gười nội bộ

3 Phan T h an h  Sơn T V  H Đ Q T 26/04/2023 03/04/2025 T h e o N Q  ĐH 
Đ CĐ  T N  2025

Ngttời n ộ i bộ

4 L ê V ăn Á nh TV  H Đ Q T 03/04/2025 T heo N Q  ĐH 
ĐCĐ TN  2025

N gười nội bộ

5 N guyễn M inh T iến TV  H Đ Q T 26/04/2023 T heo N Q  ĐH 
D C Đ  T N  2023

Người nội bộ

6 N guyễn X uân D ũng TV  H Đ Q T 26/04/2023 T h e o N Q Đ H  
ĐCĐ TN  2023

Ngtrừi nội bộ

7 N guyễn T hành TV  H Đ Q T 26/04/2023 T h eo N Q  ĐH 
D CĐ  T N  2023

N gười n ộ i bộ

8 H oàng  T h ị T hu  T rang T rưởng  B an 
K S chuyên 
trách

26/04/2023 03/04/2025 T heo N Q  ĐH 
ĐCĐ TN 2025

Ngieời nội bộ
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S T T T ên  tổ  c h ứ c / C á  n h â n

T à i k h o ăn  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ứ c  vụ tạ i 
cô n g  ty 
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  c ấp , no i c ấp  N SH

D ịa ch i t r ụ  sỏ' c h ín h / Dịa ch ỉ liên 
hệ

T h ò i đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
liên  q u a n

T h ờ i d icni 
k h ô n g  còn 
là n g u ô i  có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hc 

liên quan 
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

9 V ũ T hị K iều Vân Trường Ban 
K iểm  soát

26/04/2023 T heo N Q  ĐH 
Đ CD  T N  2023 
và B icn  bản 
bầu Trường 
B an KS ngày 
03/04/2025

Người nội bộ

10 N guyễn V iế t Pa  Sa Kiềm  soát 
viên

03/04/2025 Theo N Q  ĐH 
Đ G Đ  T N  2025

Ngieời nội bộ

11 Phạm  V iết T hiên Kiểm  soát 
viên

03/04/2025 T heo N Q  ĐH 
Đ C Đ  T N  2025

Ngirời nội bộ

12 L ê  Đ ức N gọc Kiểm  soát 
viên

26/04/2023 03/04/2025 T heo N Q  ĐH 
Đ C Đ  T N  2023

Người nội bộ

13 Phan 'Phanh Sơn G iám  đốc 20/04/2021 03/04/2025 H Đ Q T M iễn 
nhiệm

Người n ộ i bộ

14 L ê  V ăn  Á nh G iám  dốc 03/04/2025 H Đ Q T B ố  
nhiệm

N gười nội bộ

15 V õ Đ ình T h an h  T uấn Phó G iám  
đốc

01/02/2020 - H Đ Q T Bồ 
nhiệm  lại

Người nội bộ

16 N guyền  T h ị Scn K ế toán 
trướng

01/11/2024 H Đ Q T cừ Ngirời nội bộ

17 N guyễn  T h an h  V ương N gười phụ 
tr íc h  Q T C T  
k icm  T hư  ký

12/10/2017 H Đ Q T B ồ  
nhiệm

Người nội bộ
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S T T T ê n  tồ  c h ứ c / C á  nh ân

T à i k h o ã n  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n  

(n ếu  có)

C h ứ c  v ụ  tại 
công ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấp , n o i c ấp  N SH

Đ ịa  c h ỉ t r ụ  sờ  c h ín h /  Đ ịa c h ì liên 
hệ

T h ò i đ iểm  
b ắ t đ ầ u  là 
n g ư ò i có 
liên q u a n

T h ò i d iễm  
k h ô n g  còn 
là  n g u ô i có 

licn q u a n

L ý do
Mối quan hê 

liên quan
với công lySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K I)

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

18 C ông  đoàn C T C P 
T hùy diện -  Đ iện  lực 3

Tổ chức  
chinh tr ị - xũ  
hội liên  quan

1 Đ ối v ớ i ông: L u n  V ăn  T h u ấ n  -  C h ủ  tịc h  H Đ Q T  ch u y ên  t r á c h  (N h iệm  k ỳ  2023- 2028)

1.1 T ồng  C ông  ty  Đ iện lực 
m iền T rung

T ổ  chức liên 
quan

26/04/2023 Dại diện 
21,29%  Vốn 
d iều  lệ

TỒ chức Hèn 
quan

1.2 Lưu V ãn  D ự C ha dỏ 26/04/2023 N gười liên 
quan

1.3 H à T hị xếp M ẹ dỏ - D ã chét năm  
1993

1.4 T rần V ăn  H òa C ha vợ - D ũ chét năm  
1994

1.5 N guyền  Thị N hàng M ẹ vợ 26/04/2023 Người Hèn 
quan

1.6 T rần T h ị H iền V ợ 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

1.7 L ưu V ăn  Vũ C on dó 26/04/2023 Người Hèn 
quan

1.8 L ưu M ai Lan C on đẽ 26/04/2023 Người Hên 
quan

1.9 L ưu V ăn Đăng A nh ruột D ã chét năm  
2005
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S T T T c n  tổ  c h ứ c / C á  nh ân

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

c h ú n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ứ c  vụ tại 
cô n g  ty 
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  c ấp , 1 1 0 'i c ấp  N SH

Đ ịa c h ỉ t r ụ  sờ  c h ín h / Đ ịa  c h ì liên 
hệ

T h ò i đ iềm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g ư ờ i có 
liên  q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ò i có 

licn q u a n

L ý do
Mổi quan hê 

liên quan 
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N g ày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N ơi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

1.10 L ưu Thị Khôi C hị ruột D ã cliál năm  
2005

1.11 L ưu  T h i H iên Em  ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

1.12 L ưu  V ăn  T họ Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

1.13 L im  V ăn Đoàn Em ruột D ũ chẻ1 năm  
2017

1.14 H à T hị V ấn C hị dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

1.15 H oàn g  G ia  Đón Em  rể 26/04/2023 Ngĩíời liên 
quan

1.16 N guyễn T h ị Thủy Em dâu 26/04/2023 Ngtrời liên 
quan

1.17 H oàn g  T h ị N gơi Em  dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

2 Đ ối vó i ông: N g u y ễn  M in h  T iế n  - T h à n h  v icn  H Đ Q T  (N h iệ m  kỳ  2018-2023  v à  2023-2028)

2.1 N guyễn  Thuyếl Bố đỏ 23/04/2018 Dữ chét

12



S T T T ê n  tổ  c h ú c /  C á  nh ân

T à i k h o ă n  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  

(n ế u  có)

C h ú c  v ụ  tại 
cô n g  ty  
(nếu  có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  cấp , no i c ấ p  NSH

Đ ịa  c h ì t r ụ  sỏ' c h ín h /  D ịa c h ỉ liên 
hệ

T h ò i  đ icn i 
b ắ t  đ ầ u  là 
n g irò i có 
liên  q u a n

T h ò i điểm  
k h ô n g  còn 
là  n g ư ò i có 

liên q u a n

L ý  do
Mối quan hc 

licn quan 
vói cAng tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K I)

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

2.2 T rần  T h ị Chất M ọ dẽ 23/04/2018 D ã chét năm  
2021

2.3 Phạm  Q uốc M inh B ố vợ 23/04/2018 “ D ữ chết

2.4 C ao  T h ị Hoàn M ẹ vợ 23/04/2018
'

D ã chết

2.5 Phạm  T h ị B ích  N hu n g V ợ 23/04/2018 Ngirời liên 
quan

2.6 N guyền  N ghĩa C on đỏ 23/04/2018 Ngirờì liên 
quan

2.7 N guyền  T hanh  N h ậ t 
T hu

C on dâu 23/04/2018 Ngirời Hèn 
quan

2.8 N guyễn  V ĩnh H à C on dc 23/04/2018 Ngirởi liên 
quan

2.9 N guyền Thị Lê Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

2.10 N guyễn  D oãn Lam Em rể 23/04/2018 Người liên  
quan

2.11 N guyễn T iến  D ũng Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

2.12 Phạm  Thị T hanh  Em Em dâu 23/04/2018 Ngirời liên 
quan



S T T T ên  tổ  c h ứ c /C á  nh ân

T à i k h o ản  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấy  N S H , ng ày  c ấp , n o i c ấp  N SH

Đ ịa  ch ì t r ụ  sỏ' c h ín h /  Đ ịa c h i liên  
hệ

T h ò i d iễm  
b ắ t đ ầ u  là 
n g ư ò i có 
liên q u a n

T h ò i  đ iềm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ờ i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hê 

liên quan
vói công tySỐ C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

No'i cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

2.13 N guyền M inh Q uang Em ruộ t 23/04/2018 Người liên  
quan

2.14 Đàm Thị N gọc  Thảo Em  dâu 23/04/2018 N gười liên  
quan

2.15 N guyền M inh H ùng Em  ruột 23/04/2018 Ngỉcời liên  
quan

2.16 N guyền Thị V ĩnh Em  dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

2.17 N guyễn T h ị Lan 
Phương

Em  ruột 23/04/2018 N gười liên 
quan

2.18 N guyễn T hanh  H ùna Em  rề 23/04/2018 Người liên  
quan

3 Đ ối vó i ô n g : N g u y ễn  X u â n  D ũ n g - T h à n h  v iên  H Đ Q T  (N hiệm  k ỳ  2018-2023 v à  2023-2028)

3.1 N guyễn X uân N gọc B ố dẻ 23/04/2018 “ Dữ chết nãm  
2015

3.2 N guyễn T h ị T uyết M ẹ dẻ 23/04/2018 - o a  chết

3.3 V ăn Giai B ố vợ 23/04/2018
■

D ã chết năm  
2012

3.4 Phạm  T h ị B ạch  M ai M ẹ vợ 23/04/2018 “ Ngieời liên 
quan

3.5 V ăn Hải Y ến V ợ 23/04/2018 N gười liên  
quan
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S T T T ê n  tổ  c h ứ c /  C á  nh ân

T à i k h o ăn  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ú c  v ụ  tạ i 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N SH , n g à y  c ấp , no i c ấ p  N SH

Đ ịa  ch ỉ t r ụ  sở  c h ín h / D ịa  c h i liên 
hệ

T h ò i đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g irò i có 
liên q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là  n g ư ò i có 

liên  q u a n

L ý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N g ày  c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

3.6 N guyễn Sơn Tùng C on dè 23/04/2018 N gười liên 
quan

3.7 N guyễn  N gọc H à  T hủy C on dẽ 23/04/2018 N gười liên 
quan

3.8 N guyền H oài M inh C on dẻ 23/04/2018 Ngirời ỉiên 
quan

3.9 N guyễn T h ị N guyệt Em  ruột 23/04/2018 N gười liên 
quan

3.10 N guyễn V ăn  T iến Em rề 23/04/2018 Người liên 
quan

3.11 N guyền  X uân Đ ức Em ruột 23/04/2018 Ngirời liên 
quan

3.12 N guyễn  T h ị T hanh Em  dâu 23/04/2018 Ngirời liên 
quan

3.13 N guyễn Thị H oa Em ruột 23/04/2018 N gười liên 
quan

3.14 T rần S ĩ T hống Em  rể 23/04/2018 N gười liên 
quan

3.15 N guyễn  T h ị Kim 
X uyen

Em ruột 23/04/2018 Ngirời liên 
quan
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S T T T c n  tổ  c h ứ c / C á  n h â n

T à i k h o ản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  

(nếu  có)

C h ú c  vụ tại 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấy  N S H , n g à y  c ấp , n o i c ấ p  N SH

Đ ịa  c h ì t r ụ  s ỏ 'c h ín h /  Đ ịa  ch ỉ liên 
hệ

T h ò i  đ iểm  
b á t  đ ầ u  là 
n g ư ờ i có 
liê n  q u a n

T h ò i đ iếm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ò i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

3.16 N guyễn  V ăn  Hồng Em rể 23/04/2018 Người liên 
quan

3.17 N guyễn  T h ị L uyến Em  ruột 23/04/2018 Ngirời liên 
quan

3.18 L ưu Đ ứ c Sơn Em rể 23/04/2018 Người liên 
quan

4 Đ ối v ó i ô n g : N g u y ễn  T h à n h  -  T h à n h  v iên  H Đ Q T  (N h iệm  kỳ  2023-2028)

4.1 N guyễn T rình C h a  dè 26/04/2023 Dã chét

4.2 N guyễn  T h ị Mùi M ẹ đẽ 26/04/2023 o a  chét

4.3 N guyễn Lộc C h a  vợ 26/04/2023 D ã chét

4.4 Đ ặng T h ị Hảo M ẹ vợ 26/04/2023 Dã chét

4.5 N guyễn  Thị Phư ơng 
T hào

V ợ 26/04/2023 Người liên 
quan

4.6 N guyễn  V ăn Đ ăng 
N guyên

C on dè 26/04/2023 Ngirời tiên 
quan
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S T T T ê n  tổ  ch ứ c / C á  n h â n

T à i k h o ản  
g iao  d ịch  

c h ú n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
công  ty  
(n ếu  có)

Số G iấy  N S H , n g à y  c ấp , n ơ i c ấp  N SH

Đ ịa  c h ì t r ụ  sỏ' c h ín h /  Đ ịa c h i liên 
hệ

T h ò i  đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
Hên q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ờ i có 

liên  q u a n

L ý  do
Mối quan hc 

liên quan
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
D K K D

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

4.7 N guyễn T riế t C on  dè 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

4.8 N guyễn T riển A nh ruột 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

4 .9 N guyễn  T hị Lang C hị ruột 26/04/2023 Ngicời liên 
quan

4.10 N guyễn Thị C úc C hị ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

4.11 N guyễn Thị Thúy C hị ruột 26/04/2023 Ngtcời liên 
quan

4.12 N guyền  Phát Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

4.13 N guyền T h i T uyết Em  ruột 26/04/2023 Ngicời Hên 
quan

5 Đ ối vớ i ô n g : L ê  V ăn  Á n h  -  T h à n h  v iên  H Đ Q T  (N h iệm  kỳ 2025-2030) /  G iá m  đ ố c  công  ty

5.1 T ồng  C ông  ly Đ iện lực 
m iền T rung

TÔ chức liên 
quan

03/04/2025 Đại diện 
9,13%  Vốn 
diều lệ

Tô chức liên 
quan

5.2 L ê Dũng C h a  dẻ 03/04/2025 Ngirời liên 
quan
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S T T T ê n  tổ  c h ứ c /  C á  nh ân

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

c h ú n g  
k h o á n  

(n ế u  có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
c ô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấp , nơ i c ấp  N SH

Đ ịa ch ỉ t r ụ  sỏ’ c h in h / Đ ịa c h ì liên 
hệ

T h ò i đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
liên q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ờ i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hê 

liên quan
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K I)

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

5.3 Ô n g  T h ị L ư M ẹ đè 03/04/2025 N gười liên 
quan

5.4 L ê H ồng  N hựt C ha vợ 03/04/2025 Ngirờì liên 
quan

5.5 N guyền T h ị Tuyết M ẹ vợ 03/04/2025 Ngicời liên 
quan

5.6 L ê N ữ  I lồ n g  N hung V ợ 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

5.7 L ê Q uang  Sang C on đc 03/04/2025 N gười liên 
quan

5.8 Lê N ữ  K iều Trinh C on đẻ 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

5.9 L ê T hị Y ến C hị ruột 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

5.10 N guyễn T ín A nh rỗ 03/04/2025 N gười liên 
quan

5.11 L ê T hị T hảo Em  ruột 03/04/2025 N gười liên 
quan

5.12 T ổng X ó a Em rề 03/04/2025 Ngicời tiên 
quan



S T T T ê n  tổ  c h ứ c / C á  n liân

T à i  k h o ă n  
g iao  d ịch  

c h ú n g  
k h o á n  

(n ếu  có)

C h ứ c  vụ  tại 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , n gày  c ấp , no i c ấ p  NSH

Đ ịa  ch ỉ t r ụ  sỏ' c h ín h / Đ ịa  c h ì licn 
hệ

T h ò i đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i  có 
liên  q u a n

T h ò i  d iêm  
k h ô n g  còn 
là ngu'ò'i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hê 

licn quan
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp 
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

6 Đ ối vó i ô n g : P h a n  T h a n h  S o n  -  T h à n h  v icn  H Đ Q T  (N h iệm  k ỳ  2018-2023 và 2023-2028) /  G iá m  đ ố c  cô n g  ty

6.1 Tổng C ông  ty  Đ iện lực 
m iền T rung

TỔ chức liên 
quan

19/04/2021 Đại diện 
10,42% Vốn 
điều lộ

Tổ chức liên  
quan

6.2 Phan T h ấp C ha dò 19/04/2021 03/04/2025 Đã chết năm  
2015

6.3 B ùi T h ị T inh M ẹ đế 19/04/2021 03/04/2025 Đ ã chét
năm 2006

6.4 H ồ  T iếu C ha vợ 19/04/2021 03/04/2025 Đ ã chét năm  
2018

6.5 N guyễn  T h ị M ộng M ẹ vợ 19/04/2021 03/04/2025 Dã chét năm  
1995

6.6 H ồ  T hị D iệu Lan V ợ 19/04/2021 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

6.7 Phan M inh G iang C on đỏ 19/04/2021 03/04/2025 Người liên 
quan

6.8 Phan M ạnh H à C on dẽ 19/04/2021 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

6.9 Phan Thị Phủ Xuân C hị ruột 19/04/2021 03/04/2025 Người liên 
quan



S T T T c n  tổ  c h ứ c /  C á  n h â n

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n  

(n ế u  có)

C h ú c  vụ  tạ i 
công  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  c ấp , nơ i c ấp  N SH

D ịa ch i t r ụ  sờ  c h ín h / Đ ịa chi' liên 
hệ

T h ờ i d iễm  
b ắ t  d ầ u  là 
n g u ô i có 
liên  q u a n

T h ò i d iễm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ờ i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hc 

liên quan 
vối công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

6.10 P h an  T hị K im  T hoa Em ruột 19/04/2021 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

6.11 Phan T h i Kim C hung Em ruột 19/04/2021 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

6.12 Phan T hanh  Hải Em ruột 19/04/2021 03/04/2025 Ngicời liên 
quan

6.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột 19/04/2021 03/04/2025 Ngtcời tiên 
quan

6.14 Phan T hanh  D ũng Em  ruột 19/04/2021 03/04/2025 Người liên 
quan

6.15 Ph an  T hanh  T iến Em  ruộ t 19/04/2021 03/04/2025 Người liên 
quan

7 Đ ối v ó i bà : V ũ  T h ị K iều  V â n  - T r ư ờ n g  B an  K iềm  so á t (N h iệm  kỳ 2023-2028)

7.1 V ũ Đình T hi C ha 26/04/2023 N gười liên 
quan

7.2 Kiều Thị Hạnh M ẹ 26/04/2023 N gười tiên 
quan

7.3 L ê V iết Hoài N am C hồng 26/04/2023 Ngirời tièn 
quan
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S T T T cn  tỗ  c h ứ c / C á  nh ân

T à i k h o ản  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  

(n ế u  có)

C h ứ c  vụ tại 
công  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  cấp , nơ i c ấ p  N SH

Đ ịa  c h ỉ t r ụ  sỏ’ c h ín h /  Đ ịa  c h ỉ liên 
hệ

T h ò i đ iếm  
b ắ t đ ầ u  là 
n g u ô i có 
liên q u a n

T h ờ i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g u ừ i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hí 

liên quan
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

7.4 L ê  V ũ U ycn Phương Con 26/04/2023 Còn nlió

7.5 L ê V iết Q uan g  M inh Con 26/04/2023 - Còn nhó

7.6 V ũ V ăn  T húy A nh ruột 26/04/2023 Ngicờì Hên 
quan

7.7 Vũ T u ấn  A nh A n h  ruột 26/04/2023 N gười liên 
quan

7.8 N guyễn Thị T h u  Hằng C hị dâu 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

7.9 N guyễn  T h ị T hu  H òa C hị dâu 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

8 Dối v ó i b à : H o àn g  T h ị T h u  T r a n g  -  T r ư ở n g  B an  K iềm  so á t c h u y ên  trá c h  (N hiệm  kỳ 2023-2028)

8.1 H oàng  T h ế  Hoan C h a  đè 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

8.2 Phạm  T h ị Sinh M ẹ đẻ 26/04/2023 03/04/2025 Người liên 
quan

8.3 T rần  K ỳ Sơn C ha chồng 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

8.4 N guyễn Thị Sự M ẹ chồng 26/04/2023 03/04/2025 - D ã cliél
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S T T T ê n  tồ  c h ứ c / C á  nh ân

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n  

(n ế u  có)

C h ứ c  vụ tại 
c ô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấp , n o i c ấp  N SH

Đ ịa  c h ì t r ụ  sỏ- c h ín h /  Đ ịa  c h ỉ liên 
hệ

T h ờ i d iễm  
b ắ t  đ ầ u  là 
ng irò i có 
liên q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 

là  n g irò i có 
liên q u a n

L ý do
Mối quan hc 

licn quan 
vôi công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

8.5 T rần  Kỳ Hài C hồng 26/04/2023 03/04/2025 N gười liên 
quan

8.6 T rần  Kỳ B ách C on trai 26/04/2023 03/04/2025 N gười liên 
quan

8.7 T rần  K ỳ Hải Phương C on gái 26/04/2023 03/04/2025 N gười liên 
quan

8.8 I ỉo àn g  T h ị M cn Em  ruột 26/04/2023 03/04/2025 Người liên  
quan

8.9 H oàng  T hị Kim Sen Em ruột 26/04/2023 03/04/2025 Người liên  
quan

8.10 H oàng  H ải Đoan Em ruột 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời liên  
quan

8.11 N guyễn T hanh  rù n g Em  rễ 26/04/2023 03/04/2025 Ngirờì liên  
quan

8.12 N guyễn T uấn A nh Em  rễ 26/04/2023 03/04/2025 Người liên 
quan

8.13 V ũ T h ị Lợi Em  dâu 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời Hên 
quan

9 Đ ối vó i ông: N g u y ễn  V iế t P a  S a  -  K iểm  so á t v iên  (N h iệm  kỳ 2025- 2030)
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S T T T ê n  tổ  c h ứ c / C á  n h â n

T à i k h o ă n  
g iao  d ịch  

ch  ứn g  
k h o á n  

(n éu  có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
công  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  c ấp , no i c ấ p  N SH

D ịa chi' t r ụ  sỡ  c h ín h /  Đ ịa  ch ì liên 
hệ

T h ò i đ iềm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
liên  q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là  ngườ i có 

liên  q u a n

L ý  do
Mối quan hc 

liên quan
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp  
C M N Đ / 
C C C D / 
Đ K K D

N o i cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

9.1 Ô ng T hị T râm V ợ 03/04/2025 Người liên 
quan

9.2 N guyền V iết Q uốc Huy C on đc 03/04/2025 Người liên  
quan

9.3 N guyễn N gọc Thùy 
D ương

C on đẻ 03/04/2025 Còn nhó

9.4 N guyễn V iết K há B ố đỏ 03/04/2025 Người liên 
quan

9.5 N guyền V iết Khâm Em ruột 03/04/2025 N gười liên 
quan

9.6 N guyền V iết M inh Em ruột 03/04/2025 Người liên 
quan

9.7 N guyền Thị M v Linh Em ruột 03/04/2025 Ngicời liên 
quan

9.8 V õ  T hị Lý M ẹ vợ 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

10 Đ ối vớ i ô n g : P h ạ m  V iế t T h iê n  - K iểm  so á t v iên  (N h iệm  k ỳ  2025- 2030)

10.1 Phạm  V iết Vũ C ha đỏ 03/04/2025 Ngirời Hên 
quan

10.2 T rần Thị Luận M ẹ đẻ 03/04/2025 - Ngirời Hên 
quan



S T T T c n  tồ  c h ứ c / C á  n h â n

T à i k h o án  
g iao  dịch 

c h ú n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ú c  v ụ  tại 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N SH , n g à y  c ấp , no i c ấp  N SH

Đ ịa  ch ỉ t r ụ  sử  c h ín h / Đ ịa c h ỉ liên 
hệ

T h ò i  d iễm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
liên q u a n

T h ờ i đ iếm  
k h ô n g  còn 
là n g trò i có 

liên q u a n

L ý  do
Mối quan hê 

licn quan 
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

10.3 T rần  N gọc T hảo C ha vợ 03/04/2025 N gười liên
quan

10.4 N guyễn T h ị D uần M ẹ vợ 03/04/2025 - D ã chét năm  
2007

10.5 T rần T h ị T hu  Sương V ợ 03/04/2025 Ngirừi liên 
quan

10.6 Phạm  N gọc D iệp C on dẻ 03/04/2025 Ngirờì liên 
quan

10.7 Phạm  V iết T hanh  Trí C on  đỏ 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

10.8 Phạm  N gọc K hánh Chi C on đỏ 03/04/2025 N gười liên 
quan

10.9 Phạm  V iết V ương Em ruột 03/04/2025 N gười liên 
quan

10.10 N guyễn  T h ị T rang Em  dâu 03/04/2025 Người liên 
quan

11 D ối v ó i ông: L ê  Đ ứ c  N gọc -  K iểm  so á t v icn  (N h iệm  k ỳ  2023- 2028)

11.1 L ê Đ ức Trí C ha dè 26/04/2023 03/04/2025 Ngtrời liên 
quan

11.2 N guyễn T h ị T hanh M ẹ đế 26/04/2023 03/04/2025 N gười liên 
quan
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S T T T ên  tổ  c h ứ c / C á  nh ân

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

c h ú n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ứ c  v ụ  tại 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấy  N S H , n g à y  c ấp , n o i c ấ p  N SH

Đ ịa  c h ỉ t r ụ  sờ  c h ín h /  Đ ịa  c h ỉ liên 
hệ

T h ò i đ iểm  
b a t  đ ầ u  là 
n g u ò i có 
liên  q u a n

T h ờ i d iêm  
k h ô n g  còn 
là  n g ư ò i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan lic 

licn quan 
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

11.3 N guyễn D inh Thoại C ha vợ 26/04/2023 03/04/2025 N gười liên 
quan

11.4 N guyền  T hị Bốn M ẹ vợ 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời liên 
quan

11.5 N guyền Thị M ộng 
T hường

V ợ 26/04/2023 03/04/2025 Người liên 
quan

11.6 L ê  Đ ức A nh H uv C on đẻ 26/04/2023 03/04/2025 Còn nlió

11.7 L ê T h ị Phư ơng M ai C on đè 26/04/2023 03/04/2025 C ỏn nhỏ

11.8 L ê Đ ức C hâu Em  ruột 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời liên  
quan

11.9 L ê Đ ức Bửu Em ruột 26/04/2023 03/04/2025 Người ỉiên  
quan

11.10 L ê T hị Á nh Tuyết Em ruột 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời Hên 
quan

11.11 N gô T h ị Phương Uyên Em dâu 26/04/2023 03/04/2025 Ngirời liên  
quan

11.12 Dinh Thị N gọc Á nh Em dâu 26/04/2023 03/04/2025 Người liên  
quan
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S T T T cn  tồ  c h ú c /  C á  n h â n

T à i k h o ản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ú c  vụ  tạ i 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S II, n g à y  c ấp , no i c ấp  N SH

Đ ịa c h ỉ t r ụ  sỏ' c h ín h / Đ ịa  c h ỉ liên 
hệ

T h ò i d iêm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
liên q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g u ử i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp
civÌ n d /
C C C D /
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

11.13 V õ H ồng  V inh Em  rể 26/04/2023 03/04/2025 N gười liên 
quan

12 Đ ối v ó i b à : N g u y ễn  T h ị Scn  - K ế  to á n  truỏTig

12.1 T rương  Q uang  T uấn C hồng 01/11/2024 Ngiỉời liên 
quan

12.2 N guyền V ăn Thọ C h a  đỏ 01/11/2024 Người liên 
quan

12.3 Lương T h ị Sâm M ẹ đẻ 01/11/2024 Người liên 
quan

12.4 T rương  Q uan g  Bối C h a  chồng 01/11/2024 Người liên 
quan

12.5 N guyền Thị Q uyền M ẹ C hồng 01/11/2024 Ngirời liên 
quan

12.6 T rương  Q uang  Cành C on đè 01/11/2024 - Còn nhỏ

12.7 T rương  Q uan e  V inh C on đc 01/11/2024 - Còn nhó

12.8 N guyễn Thị Bình C hị ruột 01/11/2024 Ngirời liên 
quan

12.9 N guyễn V ăn Vận A nh re 01/11/2024 Người Hên 
quan
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S T T T ên  tổ  c h ứ c /  C á  n h â n

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n  

(n ếu  có)

C h ứ c  vụ tạ i 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

Số G iấ y  N S IỈ, n g à y  c ấp , no i c ấp  N SH

Đ ịa  c h ỉ t r ụ  s ỡ  c h ín h / Đ ịa ch ỉ liên 
hệ

T h ờ i đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ừ i có 
liên  q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là n g ư ờ i có 

liên q u a n

L ý  do
Mối quan hc 

licn quan 
vói công ty

SỐ C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N g ày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

12.10 N guyễn V ăn M inh A nh ruột 01/11/2024

■

N gười liên 
quan

12.11 B ùi Thị M ỹ D ương C hị dâu 01/11/2024

■

Nguời liên  
quan

13 Đ ối vó i ông: V õ Đ ìn h  T h a n h  T u ấ n  -  P h ó  G iám  đốc

13.1 Võ V ăn Thính C ha đè 01/02/2015 “ N gười liên 
quan

13.2 Đ inh T hị X uân D ung M ẹ đẽ 01/02/2015 ” Ngitời liên  
quan

13.3 H uỳnh T h ế  H oàng C h a  vợ - Đ ã chét

13.4 T rần Thị C h i T ùng M ẹ vợ 01/02/2015 Người liên 
quan

13.5 H uỳnh T h ị K im  K ha V ợ 01/02/2015

■

Người liên  
quan

13.6 V õ Đ ình N h ậ t M inh C on đỏ 01/02/2015 - Còn nhỏ

13.7 V õ H uỳ n h  M inh H à C on dc 01/02/2015 - Còn nhó

13.8 V õ Đ ình T h an h  T huý Em ruột 01/02/2015

■

Người liên 
quan

13.9 V õ Xuân T ricm Em  rễ 01/02/2015 Ngirời Hèn 
quan



S T T T c n  tổ  c h ứ c /  C á  n h â n

T à i k h o ăn  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  

(n ếu  có)

C h ứ c  vụ tạ i 
công  ty 
(n ế u  có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  c ấp , no i c ấp  N SH

Đ ịa  c h ì t r ụ  sỏ' c h ín h / Đ ịa c h ỉ liên 
hệ

T h ò i  đ iềm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g ư ò i có 
liên q u a n

T h ò i đ iềm  
k h ô n g  CÒI1 
là n g u ử i có 

liên q u a n

L ý  do
Mối quan hê 

licn quan 
vói công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K D

N gày  cấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N oi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

13.10 V õ Đ ình T hanh  Hài Em  ruộl 01/02/2015 N gười liên 
quan

13.11 N guyền Thị Loan Em dâu 01/02/2015 Ngiàri liên 
quan

14 D ối vó i ô n g : N g u y ễn  T h a n h  V u ô n g  -  N g ư ò i p h ụ  t r á c h  Q u ả n  t r ị  c ô n g  ty  k iêm  T h u ’ k ý  C ô n g  ty

14.1 N guyền  V ăn  H ương C ha đẽ 12/10/2017 Ngĩtời liên  
quan

14.2 L ê Thị G iác M ẹ đè 12/10/2017 Người liên 
quan

14.3 N guyễn M ầu C h a  vợ 12/10/2017 - Dữ chét

14.4 H oàng  T h ị Sinh M ẹ vợ 12/10/2017 N gười liên 
quan

14.5 N guyễn  T h ị M inh 
T rang

Vợ 12/10/2017 Ngieời liên  
quan

14.6 N guyễn N guyên  M y C on dè 12/10/2017 CÒIÌ nhó

14.7 N guyền H à  M y C on đc 12/10/2017 Còn nhỏ

14.8 N guyền H oàng  M inh C on dẻ 12/10/2017 - c ỏ n  nhỏ

28



S T T T ê n  tỗ  c h ú c /  C á  n h â n

T à i k h o ả n  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n  

(n ếu  có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
công  ty  
(n ế u  có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  c ấp , n o i c ấp  N SH

Đ ịa c h ì t r ụ  sỏ' c h ín h / Đ ịa  c h ì liên 
hệ

T h ò i đ iểm  
b ắ t  đ ầ u  là 
n g u ô i có 
licn  q u a n

T h ò i đ iểm  
k h ô n g  còn 
là  n g u ờ i có 

liên q u a n

L ý do
Mối quan hc 

liên quan 
với công tySố C M N D / 

C C C D / 
Đ K K I)

N gày  c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

N ơi c ấp  
C M N D / 
C C C D / 
Đ K K D

14.9 N guyễn  T h an h  Vũ Em ruộ t 12/10/2017 N gĩíời liên 
quan

14.10 T rần  T h ị H iền Em dâu 12/10/2017 Ngirời liên 
quan

14.11 N guyễn T hanh  Trụ Em  ruột 12/10/2017 Ngirời liên 
quan

14.12 N guvễn  Thị L ệ H iền Em  dâu 12/10/2017 Ngirời íièn 
quan

14.13 N guyễn  T h an h  Huy Em  ruột 12/10/2017 Ngirời liên 
quan

14.14 B ùi Thị T hủy  T rang Em  dâu 12/10/2017 Ngicời Hin 
quan

14.15 N guyền Thị T hu  H iền Em  ruột 12/10/2017 N gười liẻn 
quan

14.16 N guyễn  T hanh  H iệp Em  ruột 12/10/2017 Ngirờì liên 
quan

14.17 Phan T h ị T ư ờ n g  Vi Em  dâu 16/09/2024 N gười Hèn 
quan
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PHỤC LỤC 02
(Đinh kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 53 - BC/PC3IỈP.CO-HĐQT, ngày 24/07/2025)

GIAO DỊCH GIŨ A CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIŨ A CÔNG TY VỚI CỎ ĐÔNG LỚN,
NGUỜI NỘI Bộ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGUÒÌ NỘI Bộ

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan vói 
công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH
Đại chỉ trụ

s ở
chính/Địa 
chỉ liên hệ

Thòi 
điểm 
giao 

dịch vói 
công ty

Số Nghị quyếưQuyết 
định của

ĐHĐCĐ/HĐQT... thông 
qua (nếu có, ghi rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lưọng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi
chúSố

ĐKKD
Ngày cấp 

ĐKKD
Noi cấp 
ĐKKD

1
T ổng C ông ty  Điện 
lực m iền Trung

C ổ đông lớn

Đen ngày
30/06/
2025

Theo Nghị quyết số 22- 
N Q /PC3 H P.Co-Đ H C Đ  ngày 
10/04/2024 cùa ĐH ĐCĐ  
thường niên 2024; H ọp đồng 
mua bán điện số 
05 /2011/Đrây ITLinh 
2/EV N CPC-CF TĐ  ĐL3 ngày 
31/05/2011 và Q uyết định 
3734/Q Đ -B CT, ngày 
31/12/2024 của Bộ Công 
thương về việc ban hành biểu 
giá chi phí tránh được năm 
2025

Doanh thu bán điện: 
48.980.105.379 đ

2
T ổng C ông ty Điện 
lực miền T rung

C ổ đông lớn
Đ ến ngày
30/06/
2025 - Nghị quyết số 28 - 

NQ/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 
04/04/2025 của HĐQT

Cổ tức công bố: 
5.491.000.000 đ

3
C ông đoàn CTCP 
Thủy điện - Điện 
lực 3

Tồ chức 
CT-XH 
liên quan

Đ ến ngày
30/06/
2025

Cồ tức công bố: 
2.010.200 đ
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PHỤ LỤC 3
(Đính kèm Báo cáo tình hình qitùn trị Công ty, số 53 - BC/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 24/07/2025)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGUỜI NỘI BỘ

S T T H ọ và tcn

T à i k h o ản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (nếu 

cỏ)

C h ứ c  vu tai 
công ty  (nếu 

có)

Số G iấ y  N S H , ngày cấp , n o i c ấp  N SH

Đ ịa ch ì liên hệ
Số cổ phiếu  
sò' hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sở  
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

DKKD

Ngày cáp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/DKKD

1 T ồng  C ông  ty  Đ iện lực 
M iền T rung

C ồ dô n g  lớn/ 
C ồ dôn g  NN

2.890.000 30,42 TÓ cliức liên 
quan nắm  g iữ  
30.-12% VDL

2 Lưu V ăn T huấn C hủ tịch 
H Đ Q T 

chuycn trách

Người n ộ i bộ

3 L ê V ăn  Á nh TV  H Đ Q T/ 
G iám  đốc

N gười nội bộ

4 Phan T h an h  Sơn TV  I1ĐQT/ 
G iám  dốc

5.000 0,05 Ngịfời nội bộ. 
Miễn nhiệm lừ 
ngày
03/04/2025

5 N guyền M inh Tiến TV  HĐ QT 20.000 0,21 Người n ộ i bộ

6 N guyễn X uân Dũng TV  HĐ QT 251.590 2,65 Người nội bộ

7 N guyễn T hành T V  HĐ QT 10.000 0,11 N gười nội bộ

8 H oàng T hị Thu Trang Trường Ban 
KS chuyên 

trách

10.000 0,11 Người nội bộ. 
Miễn nhiệm lừ 
ngày
03/04/2025



S T T H ọ v à  tên

T à i khoăn  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu tai 
công ty  (nếu 

co)

Số G iấy  NS1I, ng ày  cấp , no i c ấp  N SH

Đ ịa  ch í liên hệ
Số cố phiếu 
sỏ' hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ  lệ sờ  
hữu cỗ 
phiếu  

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKK1)

Ngày cấp 
CMND 
/DKKD

Noi cáp CMND 
/ĐKKI)

9 V ũ T h ị K iều  Vân T rưởng  Ban 
K iểm  soát

' '

N gười n ộ i bộ

10 Nguyền V iết Pa Sa Kiổm soát 
viên

Người nội bộ

11 Phạm  V iết T hiên Kiềm  soát 
viên

'

N gười nội bộ

12 L ê Đ ức N gọc Kiểm  soát 
viên

Người nội bộ. 
Miên nhiệm từ 
ngày
03 04'2025

13 V õ Đình T hanh  T uấn Phó G iám  dốc 4.550 0,05 Ngirời nội bộ

14 N guyễn T hị Sen Phụ trách  kế 
toán công ty

■

Ngirời nội bộ

15 N guyễn T hanh V ương N gười phụ 
trách  QTCT 
k iêm  T hư  ký

'

N gười nội bộ

16 C ông đoàn C T C P Thủy 
diện -  Đ iện  lực 3

1.058 0,01 Tổ chức  
chinh Irị - xã  
hội liên quan

1 Đối vó i ô n g : L ưu  V ăn  T h u ấ n  -  C h ủ  tịch  H Đ Q T  c h u y ên  trá c h  (N hiệm  kỳ  2023-2028)

1.1 T ống C ông ty  Đ iện lực 
m iền T rung

T ồ  chức liên 
quan

2.023.000 21,29 Đợi diện  
70,00% vởn 
CSH

1.2 Lưu V ăn Dự C ha dè N gười liền  
quan



S T T H ọ và tên

T à i khoản  
g ino  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  (nếu 

có)

C h ứ c  vu  tai 
công  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N S H , ng ày  cấp , 1 1 0 'i cấp  N SH

Đ ịa chi licn hệ
Số cổ phiếu  
sở  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ  s ờ  

hữu cồ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G h i chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cáp 
CMND 
/ĐKKI)

Nơi cắp CMND 
/DKKI)

1.3 H à T hị x ế p M ẹ đẻ - - Dã chết năm  
1993

1.4 T rần  V ăn  H òa C ha vợ - - Dã chét năm  
1994

1.5 N guyễn Thị N hàng M ẹ vợ

'

Ngicời Hên 
quan

1.6 Trần Thị Hiền V ợ

■ ■

Người liên  
quan

1.7 Lưu V ăn  Vũ C on đè N gười liên  
quan

1.8 L ưu M ai Lan C on đè Ngirời liên  
quan

1.9 L ưu V ãn Đăng A nh ruột - - D ã cliét nôm  
2005

1.10 L ưu T hị Khôi C hị ruột - - D ã chểtt năm  
2005

1.11 L ưu  T h ị Hiên Em  ruột Ngirời liên  
quan

1.12 Lưu V ăn  T họ Em ruộl Ngirờì liên  
quan

1.13 Lưu V ăn  Doàn Em ruột - - D ă chết năm  
2017

1.14 H à Thị Vấn C hị dâu Người ỉièn  
quan

1.15 H o àn a  G ia  Đón Em  ré Ngtrời liên  
quan



ST T H ọ và tên

T à i khoăn  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (nếu 

có)

C h ứ c  vu ta i 
công ty  (nếu  

có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấp , no i c ấp  N SH

Địa ch ỉ liên hệ
Số cổ phiếu  
sỡ  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sở  
hữu cổ 
phiếu  

cuối kỳ 

<%)

G hi chú
Số CMND/ 

DKK1)

Ngàv cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cáp CMNI) 
/líKKD

1.16 N guyền Thị Thủy Em dâu Người Hên 
quan

1.17 H oàng  T h ị Ngơi Em  dâu Ngirời Hên 
quan

2 Đ ối vó i ô n g : N guyễn  M in h  T iến  — T h à n h  viên H Đ Q T  (N hiệm  kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

2.1 N guyễn Thuyết B ố dỏ - - D ã chết

2.2 T rần Thị Chất M ẹ đè - - Dã chết năm  
2021

2.3 Phạm  Q uốc M inh B ố v ợ - - Đ ũ chết

2.4 C ao Thị Hoàn M ẹ vợ - - D ã chét

2.5 Phạm  Thị Bích N hung V ợ 40.000 0,42 Ngttời liên 
quan

2.6 N guyễn N ghĩa C on dè Ngirời liên  
quan

2.7 N guyễn T hanh N hật T hu C on dâu Ngtrời liên  
quan

2.8 N guyền V ĩnh Hà C on dẽ Ngirời Hèn 
quan

2.9 N guyễn Thị Lê Em ruột Người Hên 
quan



S T T H ọ và tên

T à i khoăn  
g iao  dịch 

chứng  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu tai 
cô n g  ty  (nếu  

có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấp , nơ i c ấp  N SH

Đ ịa c h ỉ liên hệ
Số cổ phiếu  
sở  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sỏ' 
hữ u  cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

BKKI)

Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cáp CMND 
/DỈCKI)

2 .10 Nguyễn D oãn Lam Em  rể N gười Hên 
quan

2.11 N guyễn T iến  Dũng Em  ruột Người Hên 
quan

2.12 Phạm  T hị T hanh  Em Em  dâu

'

Ngirời liên 
quan

2.13 N guyễn M inh Quang Em  ruột

■

N gười liên  
quan

2.14 Đàm T hị N gọc  T hào Em dâu Người Hèn 
quan

2.15 N guyễn M inh Hùng Em ruột Người ỉiên 
quan

2.16 N guyễn Thị V ĩnh Em  dâu N guờì liên 
quan

2.17 N guyễn T hị Lan Phương Em  ruột N gitời liên  
quan

2.18 N guyễn T hanh H ùng Em rể N gười Hên 
quan

3 Đối vớ i ông: N guyễn X u â n  D ũ n g - T h à n h  v iên  H Đ Q T  (N hiệm  kỳ  2018-2023  v à  2023-2028)

3.1 N guyễn X uân N gọc B ố dc - - Da chết năm  
2014

3.2 N guyễn T h ị Tuyết M ẹ dc - - Người Hên 
quan



S T T H ọ v à  tên

T à i  khoăn  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  v u  ta i 
công ty  (nếu  

có)

Số G iấy  N S H , n g à y  cấp , noi c ấp  N SH

Đ ịa c h ì liên hệ
Số cổ phiếu 
s ở  h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ  lệ sở 
hữu cổ 
phiếu  

cuối kỳ 

<%)

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cáp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cáp CMND 
/ĐKKD

3.3 V ăn Giai B ố vợ - - D ã chét nùm  
2011

3.4 Phạm  T h ị B ạch M ai M ẹ vợ - - Người Hèn 
quan

3.5 V ăn H ải Yến V ợ - - Người Hôn 
quan

3.6 N guyễn Sơn T ùng C on dc

■

- Người Hên 
quan

3.7 N guyễn N gọc Hà Thúy C on dỏ - - Ngirời Hôn 
quan

3.8 N guyễn H oài M inh C on dè

'

Người Hên 
quan

3.9 N guyễn Thị N guyệt Em  ruột

'

“ Ngirời Hỏn 
quan

3.10 N guyễn V ăn T iến Em ré N gười Hèn 
quan

3.11 N guyền Xuân Đức Em ruột

' '

Người Hên 
quan

3.12 N guyễn T hị Thanh Em  dâu

' '

N gười Hên 
quan

3.13 N guyễn Thị H oa Em  ruột

■

Ngirời Hỏn 
quan

3.14 T rần  S ĩ T hống Em rế Người Hên 
quan



S T T H ọ vA tên

T à i khoăn  
g iao  d ịch  

chứng  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu tai 
cô n g  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N S H , ng ày  cấp , no i cấp  N SH

Đ ịa chi' licn hệ
Số cỗ phiếu  
sở  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ s ở  

hữ u  cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(% )

G hi chú
Số CMND/ 

DKKD

NrA)’ cắp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp CMND 
/ĐKKD

3.15 N guyễn T h ị K im  X uyến Em ruột

■

Người Hên 
quan

3.16 N guyễn V ăn  H ồng Em rể

■

" Ngirời liên  
quan

3.17 N guyễn T h ị Luyến Em  ruột

'

Ngtrời liên 
quan

3.18 Lưu Đ ức Sơn Em rề

■

N gười liên 
quan

4 Dối vó i ông: N guyễn  T h à n h  - T h à n h  v iên  H Đ Q T  (N hiệm  kỳ 2023-2028)

4.1 N guyễn Trình C ha đỏ - - Dã chét

4.2 N guyễn T hị Mùi M ẹ đỏ - - D ã  chét

4.3 N guyễn Lộc C ha vợ - - Dữ chết

4.4 Dăng T hị Hảo M ẹ vợ - - D ã chết

4.5 N guyễn Thị Phương Thảo V ợ Ngirời liên 
quan

4.6 N guyễn V ăn Đ ăng N guyên C on dc Người liên  
quan

4.7 N guyễn T riết C on  đè Ngirời liên 
quan

4.8 N guyễn T riển A nh ruột N gười liên
quan



S T T H ọ  và tên

T à i khoăn  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu tai 
công ty  (nếu  

có)

Số G iấy  N S H , ngày cấp , n ơ i c ấp  NSH

Đ ịa c h i liên hệ
Số cỗ phiếu  
sỗ' h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sờ  
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 

<%)

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cáp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp CMND 
/ĐKKD

4.9 N guyễn Thị Lang Chị ruột N gười liên 
quan

4.10 N guyễn Thị C úc C hị ruột

' '

N gười liên 
quan

4.11 N guyễn Thị Thúy C hị ruột N gười liên  
quan

4.12 N guyền Phát Em ruột N gười liên 
quan

4.13 N guyễn T h ị Tuyết Em ruộ t Ngirời liên 
quan

5 Đối vó i ô n g : L ê V ăn  Ả n h  -  T h à n h  viên H Đ Q T  (N hiệm  kỳ  2025-2030)/ G iám  đốc  công  ty  (B ổ nh iệm  t ừ  ng ày  03/04/2025)

5.1 T ồng  C ông  ty  Đ iện lực 
m iền T rung

T ố chức liên 
quan

867.000 9,13 D ại diện
30,00%  vón 
C SH

5.2 L ê Dũng C ha dé

'

Người liên 
quan

5.3 Ô ng T h ị Lư M ẹ đẻ

'

N gười liên 
quan

5.4 Lê H ồng N hựt C ha vợ

'

N gười liên 
quan

5.5 N guyền T hị Tuyết M ẹ vợ Người liên 
quan



S T T H ọ và tên

T à i khoản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (néu 

có)

C h ứ c  vu ta i 
công ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N S II, ngày c ấp , nơ i c ấp  N SH

Đ ịa  ch í licn hệ
Số cổ phiếu 

sở  hữ u  cuối 
kỳ

T ỷ  lệ sở  
llừu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cáp CMND 
/ĐKKI)

5.6 Lê N ữ  H ồng  N hung Vợ Người liên  
quan

5.7 L ê  Q uang  Sang C on đẻ Ngitừi liên 
quan

5.8 Lê N ữ  K iều Trinh C on đỏ Người liên  
quan

5.9 L ê T h ị Y ến Chị ruột Người liên 
quan

5.10 N guyễn Tín A nh rễ Người ỉiên 
quan

5.11 L ê T hị T hảo Em ruột Người liên 
quan

5.12 T ống  Xóa Em  rề N gười liên 
quan

5 Đ ối v ó i ông: P h an  T h a n h  S o n  -  T h à n h  v iên  H Đ Q T  (N hiệm  kỳ 2018-2023 và 2023-2028)/ G iám  đốc  công ty  (M iễn  nhiệm  tù ' ng ày  03/04/2025)

5.1 T ồng  C ông ty  Điện lực 
m iền T rung

TỒ chức liên 
quan

990.000 10,42 D ại diện  
34,26%  vốn 
CSH

5.2 Phan Thắp C ha đẻ ” “ Đ ã chết năm  
2014

5.3 Bùi T hị T inh M ẹ để
■ '

Đ ã cliềt nám
2005

5.4 H ồ T iếu C ha vợ ■ ■ D ã chét năm  
2018



S T T Mọ và tên

T à i khoán  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (nếu  

có)

C h ứ c  vu tai 
công ty  (nếu 

có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  cấp , no i c ấp  NSH

Đ ịa ch ỉ liên hệ
Số cố phiếu  
s ở  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ  lệ sỡ  
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 

<%)

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cắp 
CMND 
/DKkl)

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

5.5 Nguyễn Thị M ộng M ẹ vợ - - D ã chết năm
1995

5.6 nồ T hị D iệu Lan V ợ Người liên 
quan

5.7 Phan M inh G iang C on đò Người tiên  
quan

5.8 Phan M ạnh Hà C on đỏ Ngirời liên 
quan

5.9 Phan Thị Phú Xuân C hị ruột Người liên 
quan

5.10 Phan Thị Kim Thoa Em  ruộ t Người liên 
quan

5.11 Phan T h ị K im  C hung Em ruột Ngirời liên 
quan

5.12 Phan T hanh  Hải Em ruột Người liên 
quan

5.13 Phan Thị K im  Sáu Em  ruột Người liên 
quan

5.14 Phan 'Phanh D ũng Em ruột Người liên 
quan

5.15 Phan 'Phanh T iến Em ruột Người liên 
quan



S T T Ilọ  v à  tên

T ài khoản  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu  tai 
công  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N SH , ng ày  c ấp , no i c ấp  N SH

Địa ch ỉ licn hệ
Số cỗ phiếu  
sô' hữ u  cuối

kỳ

T ỷ lệ sỡ  
hữ u  cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 

<%)

G hi chú
Số CMND/ 

DKKI)

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cáp CMND 
/ĐKKD

6 Đối vớ i b à : V ũ T h ị K iều  v â n  -  K iểm  so á t v iên  (N hiệm  kỳ 2018-2023)

6.1 V ũ Đình Thi C ha N gười Hên 
quan

6.2 K iều T hị Hạnh M ẹ Ngirời liên 
quan

6.3 Lê V iết H oài N am C hồng N gười Hôn 
quan

6.4 Lẽ Vũ Uycn Phương C on Còn nhỏ

6.5 L c V iết Q uan g  M inh C on “ - Còn nhó

6.6 Vũ V ăn T húy A nh ruột N gười liên 
quan

6.7 V ũ T uấn A nh A nh ruột N gười Hên 
quan

6.8 N guyền Thị T hu  Hằng Chị dâu Người Hên 
quan

6.9 N guyễn Thị T hu  Hòa C hị dâu Người Hên 
quan

7 Đối vó i b à : H o àn g  T h ị T h u  T ra n g  -  T rư ở n g  B an K iểm  so á t chuyên  trá c h  (N hiệm  kỳ 2023-2028)



S T T H ọ v à  tên

T à i khoản 
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o á n  (nếu

có)

C h ứ c  vu tai 
cô n g  ty  (nếu 

có)

Số G iấ y  N S H , n g à y  cấp , no i cấp  N SH

Đ ịa ch ì liên hệ
Số cổ phiếu  
sỏ' h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sờ 
hữu cô 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

DKKI)

Ngày cáp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/DKKD

7.1 H oàng T h ế  H oan C ha đè Người ỉiẽn  
quan

7.2 Phạm  T hị Sinh M ẹ đỏ Người Hên 
quan

7.3 Trần Kỳ Sơn C ha chồng Người liên  
quan

7.4 N guyễn T hị Sự M ẹ chồng “ “ Ngirời Hên 
quan  - Dã 
chết

7.5 Trần Kỳ Hải C hồng 20.000 0,21 Ngicời Hèn 
quan

7.6 Trần Kỳ Bách C on trai N gười Hên 
quan

7.7 Trần Kỳ Hải Phương C on gái N gười Hên 
quan

7.8 H oàng Thị Mồn Em  ruột N gười liên 
quan

7.9 I loãng T hị K im  Scn Em  ruột Ngirời Hên 
quan

7.10 H oàng H ải Đoan Em ruột N gười Hèn 
quan



ST T Họ và tên

T à i khoăn  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu tai 
công  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N SH , ngày cấp , no i cấp  NSH

Đ ịa ch ỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sỡ  
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G h i chú
Số CMND/ 

DKKI)

Ngàv cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/DKKD

7.11 N guyễn T hanh T ùng Em  rễ N gười liên 
quan

7.12 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ Ngirời liên 
quan

7.13 V ũ Thị Lợi Em  dâu Ngirời liên 
quan

8 Đối vói ông: N guyễn  V iết Pa Sa — K iểm  so á t viên (N hiệm  kỳ 2025-2030)

8.1 Ô ng T hị Trâm V ợ Ngirời tiên 
quan

8.2 N guyễn V iết Q uốc Huy C on đẻ Người ỉiên 
quan

8.3 N guyễn N gọc T hùy 
D ương

C on dẻ “ ■ Ngicời liên 
quan

8.4 N guyền V iết K há Bố đc N guôi liên 
quan

8.5 N guyễn V iết Khâm Em ruột Ngicời liên 
quan

8.6 N guyền V iết M inh Em  ruột Người liên 
quan

8.7 N guyễn T h ị M ỹ Linh Em ruột Người liên 
quan



S T T H ọ và tên

T à i khoăn  
g iao  d ịch  

chứng  
k h o á n (n ế u  

có)

C h ứ c  vu tai 
cô n g  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N SH , ng ày  c ấp , nơi cấp  NSH

Đ ịa ch i liên hệ
Số cổ  phiếu  
sỏ' h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sỡ 
hữ u  cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

l)KKD

Ngàv cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cáp CMND 
/ĐKKD

8.8 V õ T h ị Lý M ẹ vợ Người Hên 
quan

9 Đối vói ô n g : P h ạm  V iết T h icn  — K iểm  so á t v iên  (N hiệm  kỳ 2025-2030)

9.1 Phạm  V iết Vũ C ha dc Ngirời liên 
quan

9.2 T rần  T h ị Luận M ẹ dẻ - - Ngirời liên 
quan

9.3 T rần N gọc T hảo C ha vợ Người tiên 
quan

9.4 N guyễn T h ị Duẫn M ẹ vợ - - D ã chét năm  
2007

9.5 T rần  Thị T hu  Sương V ợ Người Hên 
quan

9.6 Phạm  N gọc Diệp C on dẽ Người Hên 
quan

9.7 Phạm  V iết T hanh  Trí C on  dó Ngicời liên 
quan

9.8 Phạm  N gọc Khánh Chi C on đẻ Ngieời Hên 
quan

9.9 Phạm  V iế t V ương Em  ruột Ngirời Hôn 
quan



S T T H ọ và tcn

T ài khoán  
g iao  dịch 

ch ú n g  
k h o án  (nếu 

có)

C h ứ c  vu tai 
công  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N S H , ng àv  cấp , nơ i c ấp  N SH

Đ ịa ch í liên hệ
Số cổ phiếu  

sở  hữ u  cuối 
kỳ

T ỷ lệ sở  
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKO

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

9.10 N guyễn Thị Trang Em dâu

■ '

Người liên  
quan

10 Đ ối vó i ô n g : L c Đ ức Ngọc -  K iểm  so á t v iên  (N hiệm  kỳ 2023-2028)

10.1 Lẽ Đ ức Trí C ha đè

' '

Ngirời liên 
quan

10.2 N guyễn T h ị Thanh M ẹ đẻ

' '

Ngicời Hỗn 
quan

10.3 N guyễn Đ ình Thoại C ha vợ

'

Ngicời liên 
quan

10.4 N guyễn Thị Bốn M ẹ vợ

'

“ Còn nhỏ

10.5 N guyễn T h ị M ộng T hường Vợ Còn nhó

10.6 L ê Đức A nh Huy C on đè

'

Ngiỉời liên 
quan

10.7 L ê T hị Phương Mai C on dỏ - - Ngirời liên 
quan

10.8 Lê Đ ức Châu Em ruột

'

“ N gười liên 
quan

10.9 Lê Đức Bửu Em  ruộ t Ngtrời liên 
quan



ST T H ọ và tên

T à i khoản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (nếu 

có)

C h ứ c  vu tai 
công ty  (nếu  

có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  c ấp , nơ i c ấp  N SH

Đ ịa ch ỉ licn hệ
Số cỗ phiếu  
sở  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sỡ  
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

NơicấpCM Nl)
/DKKI)

10.10 L ê T hị Á nh Tuyết Lm ruột N gười Hên 
quan

10.11 N gô T hị Phư ơng Uycn Em dâu Ngirời liên  
quan

10.12 Đinh Thị Ngọc Ánh Em  dâu Ngirờì liên  
quan

10.13 V õ  H ồng  Vinh Em rể N gười liên  
quan

11 Đ ối vớ i bà : N guyễn T h ị Sen  -  K ế  to á n  t rư ở n g

11.1 T rương  Q uang  Tuấn C hồng N gười liên 
quan

11.2 N guyễn V ăn Thọ C ha dẻ N gười liên 
quan

11.3 L ương T hị Sâm M ẹ dè Ngirời liên 
quan

11.4 T rương  Q uang  Bối C ha chòng Ngirời liên 
quan

11.5 N guyễn Thị Quyền M ẹ C hồng Ngirời Hên 
quan

11.6 T rương  Q uang  Cảnh C on dè - - Ngirời Hên 
quan



S T T H ọ và tên

T à i khoăn 
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  (neu

có)

C h ứ c  vu ta i 
cô n g  ty  (nếu  

có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  cấp , nơ i cấp  NSH

Địa ch i liên hệ
Số cỗ  phiếu  
sở  h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sỡ  
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cắp CMND 
/ĐKKD

11.7 Trương Q uang  V inh C on đẻ - - Còn nhủ

11.8 N guyễn Thị Bình Chị ruột Ngieời liên 
quan

11.9 N guyễn V ãn Vận A nh rề Ngicời liên 
quan

11.10 N guyền V ăn M inh A nh ruộ t Người liên 
quan

11.11 Bùi Thị M ỹ D ương C hị dâu Ngirời liên 
quan

12 Đối vớ i ông: Võ Đ ình T h a n h  T u ấ n  -  Phó  G iám  đốc

12.1 V õ V ăn T hính C ha dẻ Người liên 
quan

12.2 Đinh T hị Xuân Dung M ẹ dé Ngitời liên 
quan

12.3 H uỳnh T hế H oàng C ha vợ - - D ã  chét

12.4 Trần Thị Chi T ùng M ẹ vợ Người liên 
quan

12.5 H uỳnh Thị Kim Kha V ợ Người liên 
quan

12.6 V õ Đình N hật M inh C on đỏ - ■ Còn nhó



S T T H ọ và tên

T à i khoản  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  (nếu  

có)

C h ứ c  vu tai 
cô n g  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N S H , ng ày  cấp , no i cấp  NSH

Đ ịa ch ỉ liên hệ
Số cỗ  phiếu 
sở  h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sở  
hữ u  co 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cáp 
CMND 
/f)KKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

12.7 V õ H uỳnh M inh Hà C on dc - ■ Còn nhó

12.8 V õ Đ ình Thanh Thuý Em ruột N gười liên
quan

12.9 V õ X uân Triêm Em  rỗ 1.000 0,01 Ngirời Hên 
quan

12.10 V õ  Đình T hanh Hải Em ruột Người liên 
quan

12.11 N guyễn T hị Loan Em dâu Người liên 
quan

13 Đối vói ông: N guyễn T h a n h  V ư o n g  -  N gư òi phụ  trá c h  Q u ả n  t r ị  cô n g  ty  kicm  T h ư  ký  cô n g  ty

13.1 N guyễn V ăn Hương C ha dẻ Ngirời liên 
quan

13.2 L ê T h ị Giác M ẹ đẻ Người liên 
quan

13.3 N guyễn Mầu C ha vợ " - Đ a chét

13.4 H oàng  Thị Sinh M ẹ vợ Ngirời liên 
quan

13.5 N guyễn T hị M inh T rang V ợ Ngicời liên 
quan



S T T H ọ v à  tên

T à i khoãn  
g iao  dịch 

ch ứ n g  
k h o án  (nếu

có)

C h ú c  vu ta i 
cô n g  ty  (nếu 

có)

Số G iấ y  N S H , ng ày  cấp , no i cấp  N SH

Đ ịa  ch ỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
sõ' lũru cuối 

kỳ

T ỷ  lệ sỡ  
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 

<%)

G hi chú
Số CMND/ 

DKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKI)

13.6 N guyễn N guyên My C on dỏ N gười liên 
quan

13.7 N guyễn H à  M y C on dò Ngiàrì liên 
quan

13.8 N guyễn H oàng  M inh C on dc ■ “ Ngtcời liên 
quan

13.9 N guyễn T hanh Vũ Em  ruột Ngirời liên  
quan

13.10 T rần  T hị Hiền Em dâu Người liên  
quan

13.11 N guyễn T hanh Trụ Em ruột Người liên  
quan

13.12 N guyễn Thị L ệ Hiền Em  dâu Người liên  
quan

13.13 N guyễn T hanh Huy Em ruột Người liên 
quan

13.14 B ùi T h ị T hùy T rang Em  dâu Ngiàri liên 
quan

13.15 N guyễn T hị Thu Hiền Em  ruột Ngiíời liên 
quan

13.16 N guyễn T hanh Hiệp Em ruột Người liên  
quan



ST T H ọ và tcn

T à i khoản  
g iao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (nếu 

có)

C h ứ c  vu tai 
cô n g  ty  (nếu  

có)

Số G iấ y  N S H , n gày  c ấp , no i cấp  NSH

Đ ịa ch i liên  hệ
Số cổ phiếu  
sớ  hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ  lệ sỏ- 
hữ u  cô 
phiếu 

cuối kỳ 

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/DKKl)

Nơi cáp CMND 
/ĐKKD

13.17 Phan Thị T ư ờng  Vi Em  dâu N gười liên 
quan
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